THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 5
Năm học: 2022-2023
	Thứ
	Tiết
	5A- Thầy Thanh  (22 tiết)
	5B  - Cô Diễn ( 22 tiết)
	5C -  Cô Chung  (19 tiết)
	Ghi chú

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	

	2
	1
	Chào cờ
	AV
	Chào cờ
	ATGT+NGLL+PBM 
	Chào cờ
	LTVC 
	

	
	2
	Tập đọc
	AV
	Tập đọc
	Đ. đức  
	Tập đọc
	Đ. Lý
	

	
	3
	Toán
	Tin học
	Toán
	TD
	Toán
	Khoa học   
	

	
	4
	Chính tả
	
	Chính tả
	
	Chính tả
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	TD
	Khoa học
	AV
	LTVC
	TLV
	AV
	

	
	2
	Toán 
	Đ. đức
	AV
	Toán
	Toán
	AV
	

	
	3
	LTVC
	Đ. Lý
	ÂN (H)
	Kh.học
	L. Sử
	Tin
	

	
	4
	K. chuyện  
	
	TD
	
	K. chuyện
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Tin học
	
	Tập đọc 
	
	Tập đọc 
	
	

	
	2
	Tập đọc
	 
	Toán
	
	Toán 
	  
	

	
	3
	Toán
	SHCM
	TLV
	SHCM
	TD
	SHCM
	

	
	4
	Lịch sử         
	
	Địa lí         
	
	Tin học
	
	

	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	5
	1
	TLV
	MT  (P)
	Tin học
	Toán
	TLV
	ÂN
	

	
	2
	Toán
	TD
	Tin học
	LTVC
	Toán
	MT   (P)
	

	
	3
	Khoa học
	ÂN
	AV
	K. Chuyện
	LTVC
	AV
	

	
	4
	Kĩ thuật
	
	AV
	
	Khoa học
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	6
	1
	LTVC
	TLV
	TLV
	Toán
	Đ. Đức   (P)         
	Toán 
	

	
	2
	Toán 
	SHL+ Đọc TV       
	Khoa học
	Lịch sử
	KT
	SHL+ Đọc TV
	

	
	3
	AV
	ATGT+NGLL+PBM
	K.T      
	Đọc TV+  SHL
	ATGT+NGLL+ PBM
	AV
	

	
	4
	AV
	
	MT (Phương)
	
	TD
	
	

	
	
	32
	32
	32
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